

Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế theo định hướng nghiên cứu)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Luật tài chính, ngân hàng chuyên sâu
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LKT-05                           Số tín chỉ của học phần:04
Các học phần tiên quyết(nếu có):Không

II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Vân      
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	vanlawjp@gmail.com

	0904001165

	2
	PGS.TS Phạm Thị Giang Thu
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	giangthu.tcnh@gmail.com
	0913508540

	3
	TS. Nguyễn Văn Tuyến          
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	nguyentuyenhlu@gmail.com           
	0989914242

	4
	TS. Nguyễn Minh Hằng
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	nguyenminhhang246@gmail.com
	0904177211


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
Về kỹ năng:
(Xác định rõ mục tiêu của học phần là nhằm trang bị cho người học những kiến thức lý luận và thực tiễn nào; những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng bổ trợ nào).
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1:Kinh tế học pháp luật với vấn đề hiệu quả của pháp luật thuế trong điều kiện nền kinh tế thị trường
2.1. Họ và tên giảng viên: 
1. TS. Nguyễn Văn Tuyến          Email: nguyentuyenhlu@gmail.com           Điện thoại: 0989914242
2. PGS.TS Phạm Thị Giang Thu          Email: giangthu.tcnh@gmail.com     Điện thoại:0913508540
2.2. Nội dung giảng dạy:
1. Tổng quan về kinh tế học pháp luật 
1.1. Tình huống dẫn nhập –cách tiếp cận mới hay lý thuyết mới về pháp luật?
1.2. Khái niệm và các công cụ của kinh tế học pháp luật
1.3. Tính hiệu quả của pháp luật và cách tiếp cận từ lý thuyết kinh tế học pháp luật 
2.Kinh tế học pháp luật với vấn đề hiệu quả của pháp luật thuế trong điều kiện kinh tế thị trường
2.1. Quan niệm về tính hiệu quả của pháp luật thuế trong điều kiện kinh tế thị trường
2.2. Đánh giá tính hiệu quả của pháp luật thuế từ lý thuyết kinh tế học pháp luật
2.3. Một số đề xuất nhằm nâng cao tính hiệu quả của pháp luật thuế ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường từ lý thuyết kinh tế học pháp luật
2.3. Tài liệu tham khảo:
*Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Lê Nết, Kinh tế luật, NXB Tri thức, TP. Hồ Chí Minh, 2006.
+ TS. Nguyễn Văn Cương(Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp),Hoạt động xây dựng pháp luật nhìn từ góc độ kinh tế học pháp luật,dẫn bởi nguồn: http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1646
+ TS. Nguyễn Văn Tuyến, tính hiệu quả của Luật chứng khoán – Sự tiếp cận từ góc độ kinh tế học pháp luật, Tạp chí Luật học, số 8 năm 2006.
*Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ TS. Nguyễn Văn Cương, Trương Hồng Quang, Trường phái kinh tế học pháp luật và khả năng áp dụng tại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 6, tháng 3 năm 2012.
+ TS. Dương Thị Thanh Mai, TS. Nguyễn Văn Cương (đồng chủ biên), Về trường phái kinh tế học pháp luật, Sách tham khảo, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội năm 2012. 

Vấn đề/chuyên đề 2:Pháp luật về tái cấu trúc công ty chứng khoán
2.1. Họ và tên giảng viên:    
1. PGS.TS Phạm Thị Giang Thu          Email: giangthu.tcnh@gmail.com           Điện thoại: 0913508540                                                
2. Nguyễn Thị Ánh Vân                Email: vanlawjp@gmail.comĐiện thoại: 0904001165
2.2. Nội dung giảng dạy của chuyên đề
I. Những vấn đề chung về pháp luật tái cấu trúc công ty chứng khoán
II. Thực trạng pháp luật tái cấu trúc công ty chứng khoán
III. Định hướng hoàn thiện pháp luật tái cấu trúc công ty chứng khoán và giải pháp hoàn thiện cụ thể
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Giáo trình Luật Chứng khoán, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, 2014
- Giáo trình Pháp luật Chứng khoán, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
- Luật Chứng khoán
- Luật Đầu tư
- Luật Doanh nghiệp
4. Vấn đề/chuyên đề 4: Pháp luật điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán
2.1. Họ và tên giảng viên: 
1. PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Vân     Email: vanlawjp@gmail.comĐiện thoại: 0904001165
2.  PGS.TS Phạm Thị Giang Thu          Email: giangthu.tcnh@gmail.com           Điện thoại: 0913508540                                               

2.2. Nội dung giảng dạy: 
I.Chế độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (TTCK)
1. Những điều kiện pháp lý cần thiết để duy trì TTCK minh bạch thông tin
2. Thực trạng chế độ công bố thông tin trên TTCK
II. Các điều khoản chống gian lận trên thị trường chứng khoán
1. Gian lận trên TTCK và sự cần thiết phải ngăn chặn gian lận trên TTCK
2. Quy chế chống gian lận trên TTCK
3. Các biện pháp pháp lý nhằm ngăn ngừa và khắc phục hậu quả của hành vi gian lận trên TTCK
	III. Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán
1. Hoạt động kinh doanh chứng khoán và sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán
2. Thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán

2.3. Tài liệu tham khảo: 
*Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Văn bản pháp luật: Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành các đạo luật trên.
- Sách:
[bookmark: _GoBack] (2) Cox, Hillman, Langevoort, “Securities Regulation: Cases and Materials” 6th Ed. 2009, Aspen Publishers: Đọc Chương: IV, VII, XIV, XVII.
- Bài tạp chí:
(1) Nguyễn Thị Ánh Vân, , "Về điều kiện pháp lý đảm bảo thị trường chứng khoán minh bạch", Tạp chí Luật học số 11 năm 2010.
(2) Nguyễn Thị Ánh Vân, "Các điều khoản chống giao dịch nội gián trong pháp luật chứng khoán Cộng hoà Liên bang Đức", Số Đặc san Tạp chí Luật học năm 2011.
(3) Nguyễn Thị Ánh Vân, “Bàn về bán khống và mua chứng khoán trên cơ sở tín dụng”, Tạp chí Luật học Số 5 Năm 2003.
 (4) Nguyễn Thị Ánh Vân, “Chế độ công bố thông tin theo Luật chứng khoán 2006”, Tạp chí Luật Học Số 8 năm 2006.
(5) Nguyễn Thị Ánh Vân, “Pháp luật chống giao dịch nội gián của Singapore và Malaysia dưới góc độ so sánh”, Tạp chí Luật học, số 12/2009.
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
(1) David L. Ratner and Thomas Lee Hazen, “Securities Regulations in a Nutshell”, 2002 West Group: Đọc Chương: II, IV, V, VII, VIII.
(2) Nguyen Thi Anh Van, “Toward a well functioning securities market in Vietnam”, 2004 Nagoya University CALE Books 1: Đọc Chương: II, III, IV.

IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 2:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I.Chế độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (TTCK)
1. Những điều kiện pháp lý cần thiết để duy trì TTCK minh bạch thông tin
2. Thực trạng chế độ công bố thông tin trên TTCK
II. Các điều khoản chống gian lận trên thị trường chứng khoán
1. Gian lận trên TTCK và sự cần thiết phải ngăn chặn gian lận trên TTCK
2. Quy chế chống gian lận trên TTCK
3. Các biện pháp pháp lý nhằm ngăn ngừa và khắc phục hậu quả của hành vi gian lận trên TTCK
III. Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán
1. Hoạt động kinh doanh chứng khoán và sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán
2. Thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán

	· Giảng lý thuyết/thảo luận;
· Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
· Các hình thức khác…
	4

	Buổi 2
	Làm bài tập nhóm theo chủ đề học viên tự chọn.
	- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Thảo luận các vấn đề trong bài tập nhóm;
- Giảng viên chữa bài.
	6

	Buổi 3
	Tiếp tục với các nhóm còn lại sau buổi 2
	Cùng phương pháp và cách tiếp cận như trong buổi 2.
	6


Chuyên đề 2: 
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 6:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Pháp luật về tái cấu trúc công ty chứng khoán
	- Giảng lý thuyết;
- Trao đổi, đối thoại giữa giảng viên và học viên.
	05 tiết

	Buổi 2
	- Thực trạng pháp luật về các phương thức tái cấu trúc công ty chứng khoán 
- Giải quyết các vấn đề pháp lý từ thực tiễn
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm.
	05 tiết

	Buổi 3
	- Thực trạng pháp luật về giải quyết vấn đề phát sinh sau khi tái cấu trúc
- Giải quyết các vấn đề pháp lý từ thực tiễn
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm.
	05 tiết


Chuyên đề 4: Pháp luật về mua bán nợ của tổ chức tín dụng ở Việt Nam
III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức
· Hiểu và nắm được tổng thể những khái niệm có liên quan đến hoạt động mua bán nợ và các khái niệm liên quan
· Hiểu và nắm được những quy định pháp luật hiện hành điều chỉnh hoạt động mua bán nợ tại Việt Nam.
· Từ những kiến thức lý luận và nhận thức thực tiễn, có thể đánh giá được thực trạng pháp luật về hoạt động mua bán nợ tại Việt Nam
· Bước đầu đưa ra được những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán nợ ở Việt Nam
Về kỹ năng
· Thành thạo trong việc sử dụng các qui định pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán nợ để giải quyết vấn đề, đánh giá từng bộ phận cũng như tổng thể pháp luật mua bán nợ  ở Việt Nam
· Giúp cho người học có khả năng lập luận, góp ý xây dựng pháp luật trong lĩnh vực mua bán nợ ở Việt Nam
· Giúp cho người học có khả năng tư vấn pháp luật mua bán nợ cho các đối tượng có nhu cầu

 (Xác định rõ mục tiêu của học phần là nhằm trang bị cho người học những kiến thức lý luận và thực tiễn nào; những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng bổ trợ nào).
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán nợ của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam
	5
	30
	5
	5 (10)
	5

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Ghi rõ số bài tập nhóm cần thuyết trình trong học phần (hoặc ghi rõ 01 bài kiểm tra viết trên lớp).
b) Thang điểm đánh giá: Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số. 
c) Trọng số điểm: 
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết/Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá: Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số. 
c) Trọng số điểm: 
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 6:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Khái quát về hoạt động mua bán nợ của các ở Việt Nam
1. Bản chất của hoạt động mua bán nợ
2. Các chủ thể tham gia hoạt động mua bán nợ
3. Các hình thức mua bán nợ

	- Giảng lý thuyết;
- Trao đổi, đối thoại giữa giảng viên và học viên.
	04 tiết

	Buổi 2
	II. Pháp luật về hoạt động mua bán nợ của các ở Việt Nam
1. Pháp luật về mua bán nợ của các tổ chức tín dụng
2. Pháp luật về mua bán nợ của công ti quản lý tài sản


	· Giảng lý thuyết và trao đổi đối thoại giữa giảng viên và học viên
	04 tiết

	Buổi 3
	III. Thực trạng hoạt động mua bán nợ của các TCTD và định hướng hoàn thiện pháp luật về mua bán nợ của tổ chức tín dụng và giải pháp hoàn thiện cụ thể

	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm.
	04 tiết

	Buổi 4
	Một số tình huống thực tiễn về mua bán nợ ở các tổ chức tín dụng ở Việt Nam
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm.
	04 tiết



3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Kinh tế học pháp luật với vấn đề hiệu quả của pháp luật thuế trong điều kiện nền kinh tế thị trường
	4
	10
	10
	12
	16

	2
	Pháp luật về tái cơ cấu công ty chứng khoán
	4
	10
	10
	12
	16

	3
	Pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán nợ của các ngân hàng thương mại
	4
	10
	10
	12
	16

	4
	Pháp luật điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán
	4
	10
	10
	12
	16

	5
	Pháp luật quản lý thuế
	4
	10
	10
	12
	16


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Ghi rõ số bài tập nhóm cần thuyết trình trong học phần (hoặc ghi rõ 01 bài kiểm tra viết trên lớp).
b) Thang điểm đánh giá: Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số. 
c) Trọng số điểm: 
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết/Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá: Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số. 
c) Trọng số điểm: 
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Tổng quan về kinh tế học pháp luật 
- Vấn đề tính hiệu quả của pháp luật thuế từ cách tiếp cận của kinh tế học pháp luật
	- Giảng lý thuyết;
- Trao đổi, đối thoại giữa giảng viên và học viên.
	04 tiết

	Buổi 2
	- Vấn đề bản chất của kinh tế học pháp luật;
- Các công cụ của kinh tế học pháp luật.
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm.
	04 tiết

	Buổi 3
	- Thế nào là tính hiệu quả của pháp luật?
- Các tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của pháp luật thuế - sự tiếp cận từ lý thuyết kinh tế học pháp luật.
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm.
	04 tiết

	Buổi 4
	- Những hạn chế, bất cập của pháp luật thuế từ góc nhìn của trường phái lý thuyết kinh tế học pháp luật;
- Làm thế nào để nâng cao tính hiệu quả của pháp luật thuế ở Việt Nam?
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm.
	04 tiết



	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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